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Bảng Điểm Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 15-16

Lớp K13DLTMNA5 - K13 ĐH Mầm non LT từ TC

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04

Trang 1

1 15DM070331 Đinh Thị Kim Chung 07/11/72  7.5  7.5  7.5  7.0  7.0  7.0  7.5  6.0  6.5  8.5  6.8  7.3  7.08  7.17 56.60  2.75  2.65  7.08 8 23 Bình thường

2 15DM070332 Hoàng Thị Hồng Duyên 26/06/88  8.0  7.5  7.7  8.5  7.0  7.5  7.5  6.0  6.5  8.0  6.0  6.6  7.08  7.66 56.60  2.50  3.09  7.08 8 23 Bình thường

3 15DM070333 Phan Thị Chí Duyên 15/10/94  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  7.0  8.0  7.7  8.5  6.5  7.1  7.48  7.89 59.80  3.00  3.22  7.48 8 23 Bình thường

4 15DM070334 Trịnh Kim Duyên 20/07/94  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0  7.0  6.0  6.3  8.5  7.5  7.8  7.40  7.58 59.20  2.75  2.91  7.40 8 23 Bình thường

5 15DM070335 Phùng Thị Hư¬ng Giang 01/08/84  8.0  8.0  8.0  7.0  8.8  8.3  8.5  7.5  7.8  9.0  5.5  6.6  7.68  7.62 61.40  2.75  2.91  7.68 8 23 Bình thường

6 15DM070336 Đinh Thị Thúy Hà 13/11/94  7.0  7.0  7.0  7.5  8.5  8.2  7.5  7.5  7.5  8.5  6.0  6.8  7.38  7.55 59.00  2.75  2.78  7.38 8 23 Bình thường

7 15DM070337 Hà Thị Hồng Hạnh 21/02/90  7.0  8.0  7.7  7.0  8.3  7.9  8.0  6.5  7.0  8.5  6.5  7.1  7.43  7.69 59.40  3.00  3.13  7.43 8 23 Bình thường

8 15DM070338 Đinh Thị Lệ Hằng 04/05/89  8.0  9.0  8.7  7.5  7.4  7.4  8.0  6.5  7.0  8.0  5.5  6.3  7.35  7.24 58.80  3.00  2.74  7.35 8 23 Bình thường

9 15DM070339 Trần Thị Hằng 05/08/82  7.5  8.0  7.9  7.5  7.5  7.5  7.5  6.5  6.8  8.5  7.5  7.8  7.50  7.98 60.00  2.75  3.22  7.50 8 23 Bình thường

10 15DM070340 Nguyễn Thị Thanh Hoa 11/03/93  7.0  7.5  7.4  7.0  7.4  7.3  8.0  7.0  7.3  8.0  6.0  6.6  7.15  7.55 57.20  2.75  2.78  7.15 8 23 Bình thường

11 15DM070341 Hoàng Thị Huế 15/09/88  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  7.5  5.3  6.0  7.23  7.47 57.80  2.75  2.87  7.23 8 23 Bình thường

12 15DM070342 Đinh Thị Huệ 22/08/91  8.0  8.0  8.0  8.0  7.8  7.9  7.0  7.5  7.4  8.5  5.0  6.1  7.35  7.45 58.80  2.75  2.91  7.35 8 23 Bình thường

13 15DM070343 Bùi Thị Huyền 12/10/91  8.5  7.0  7.5  9.0  8.5  8.7  8.5  7.0  7.5  9.0  6.0  6.9  7.65  7.52 61.20  3.00  2.87  7.65 8 23 Bình thường

14 15DM070344 Phùng Thị Thanh Huyền 06/10/93  8.0  7.0  7.3  7.0  8.6  8.1  8.0  6.0  6.6  8.0  5.8  6.5  7.13  7.26 57.00  2.50  2.78  7.13 8 23 Bình thường

15 15DM070345 Đinh Thị Hường 28/11/93  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  8.0  6.5  7.0  8.5  6.0  6.8  7.25  7.35 58.00  2.75  2.87  7.25 8 23 Bình thường

16 15DM070346 Hoàng Thị Nghiệp Lan 06/10/93  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  8.5  7.0  7.5  8.5  6.8  7.3  7.68  7.46 61.40  3.00  2.91  7.68 8 23 Bình thường

17 15DM070347 Phạm Thị Lan 25/12/93  7.5  8.0  7.9  7.0  7.4  7.3  8.0  6.5  7.0  8.5  6.8  7.3  7.38  7.50 59.00  3.00  3.00  7.38 8 23 Bình thường

18 15DM070348 Triệu Thị Loan 06/07/91  8.0  8.0  8.0  7.5  8.5  8.2  8.0  7.0  7.3  7.5  6.0  6.5  7.50  7.60 60.00  2.75  2.91  7.50 8 23 Bình thường

19 15DM070349 Ngọc Thị Luyến 15/04/92  8.0  7.0  7.3  8.0  8.5  8.4  7.5  5.5  6.1  8.0  4.0  5.2  6.75  7.10 54.00  2.25  2.61  6.75 8 23 Bình thường

20 15DM070350 Đinh Thị Minh 12/04/93  7.0  8.0  7.7  7.0  8.4  8.0  7.5  5.5  6.1  8.0  5.3  6.1  6.98  7.39 55.80  2.50  2.70  6.98 8 23 Bình thường

21 15DM070351 Nguyễn Thị Hạnh Nga 23/09/84  8.0  7.5  7.7  8.0  8.5  8.4  8.5  6.0  6.8  8.5  6.0  6.8  7.43  7.53 59.40  2.50  2.91  7.43 8 23 Bình thường

22 15DM070352 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 05/03/88  7.5  7.0  7.2  8.0  7.5  7.7  7.0  5.5  6.0  9.0  5.5  6.6  6.88  7.33 55.00  2.50  2.70  6.88 8 23 Bình thường

23 15DM070353 Trần Thị Kim Ngân 27/02/91  7.5  7.0  7.2  8.0  7.8  7.9  8.5  6.0  6.8  8.5  6.0  6.8  7.18  7.57 57.40  2.50  2.83  7.18 8 23 Bình thường

24 15DM070354 Đinh Thị Nghĩa 06/03/93  7.0  7.0  7.0  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  8.5  5.8  6.6  7.35  7.62 58.80  2.75  2.87  7.35 8 23 Bình thường

25 15DM070355 Đinh Thị Nhàn 08/11/84  8.0  8.5  8.4  7.0  8.4  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  5.0  6.1  7.63  7.61 61.00  2.75  2.91  7.63 8 23 Bình thường

26 15DM070356 Nguyễn Hồng Nhung 12/07/91  8.5  8.0  8.2  7.0  8.0  7.7  8.5  7.0  7.5  9.0  6.0  6.9  7.58  7.80 60.60  2.75  2.96  7.58 8 23 Bình thường

27 15DM070357 Phạm Thị Phượng 26/12/92  7.0  8.0  7.7  7.0  8.6  8.1  7.5  7.5  7.5  7.5  5.5  6.1  7.35  7.73 58.80  2.75  2.91  7.35 8 23 Bình thường

28 15DM070358 Hà Thị Quy 18/11/92  7.5  7.0  7.2  8.0  8.2  8.1  8.5  9.0  8.9  8.5  7.0  7.5  7.93  7.92 63.40  3.25  3.09  7.93 8 23 Bình thường

29 15DM070359 Hà Thị Quỳnh 29/09/94  7.5  6.5  6.8  7.0  8.2  7.8  8.0  9.0  8.7  8.0  6.0  6.6  7.48  7.55 59.80  2.75  2.83  7.48 8 23 Bình thường

30 15DM070360 Phùng Thị Thanh Tâm 06/02/89  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  8.0  6.5  7.0  7.30  7.62 58.40  3.00  3.00  7.30 8 23 Bình thường

31 15DM070361 Nguyễn Thị Thanh 28/06/94  8.0  8.0  8.0  8.0  7.6  7.7  7.5  8.0  7.9  8.0  7.0  7.3  7.73  7.37 61.80  3.00  2.74  7.73 8 23 Bình thường

32 15DM070362 Đinh Thị Thảo 15/02/93  8.0  9.0  8.7  7.5  8.2  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  6.0  6.5  7.80  7.80 62.40  3.00  3.00  7.80 8 23 Bình thường

33 15DM070363 Trần Thị Phư¬ng Thảo 14/10/93  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  8.0  8.0  8.0  8.0  6.0  6.6  7.55  7.54 60.40  2.75  2.91  7.55 8 23 Bình thường

34 15DM070364 Nguyễn Thị Thu Thủy 18/07/93  8.5  8.5  8.5  9.0  8.5  8.7  8.5  9.0  8.9  9.0  7.5  8.0  8.53  8.32 68.20  3.75  3.48  8.53 8 23 Bình thường

35 15DM070365 Phạm Thị Thủy 16/02/93  7.5  8.0  7.9  7.5  8.2  8.0  7.5  8.0  7.9  8.0  6.5  7.0  7.70  7.65 61.60  3.00  3.00  7.70 8 23 Bình thường

36 15DM070366 Phùng Thị Thúy 25/04/86  7.5  7.5  7.5  7.0  6.5  6.7  7.5  6.5  6.8  8.5  4.0  5.4  6.60  7.03 52.80  2.00  2.43  6.60 8 23 Bình thường

37 15DM070367 Nguyễn Thị Thưởng 09/06/84  8.0  8.0  8.0  7.0  7.5  7.4  7.5  7.5  7.5  8.0  6.5  7.0  7.48  7.83 59.80  3.00  3.17  7.48 8 23 Bình thường

38 15DM070368 Nguyễn Thị Thu Trang 26/11/94  8.0  8.0  8.0  7.5  7.6  7.6  8.0  7.5  7.7  8.5  7.0  7.5  7.70  7.72 61.60  3.00  3.13  7.70 8 23 Bình thường

39 15DM070369 Phạm Thị Linh Trang 20/10/94  8.5  9.0  8.9  8.5  8.2  8.3  7.5  7.5  7.5  9.0  7.0  7.6  8.08  8.04 64.60  3.25  3.30  8.08 8 23 Bình thường

40 15DM070370 Trần Minh Tuyền 11/10/93  7.5  8.0  7.9  7.5  6.6  6.9  8.0  8.0  8.0  8.5  7.0  7.5  7.58  7.83 60.60  2.75  3.00  7.58 8 23 Bình thường

41 15DM070371 Đinh Thị Hồng Tuyết 05/01/88  7.5  8.5  8.2  7.5  6.5  6.8  7.0  8.0  7.7  7.5  5.5  6.1  7.20  7.50 57.60  2.50  2.83  7.20 8 23 Bình thường

42 15DM070372 Nguyễn Thị Tuyết 09/10/92  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  8.0  7.5  7.7  7.70  7.77 61.60  3.00  3.09  7.70 8 23 Bình thường

43 15DM070373 Lê Thị Ước 25/01/90  7.5  7.0  7.2  7.5  7.8  7.7  8.0  7.5  7.7  7.5  5.5  6.1  7.18  7.47 57.40  2.75  2.91  7.18 8 23 Bình thường

44 15DM070374 Hoàng Thị Uyên 27/03/89  7.5  7.0  7.2  8.0  6.8  7.2  7.0  7.0  7.0  9.0  5.5  6.6  7.00  7.31 56.00  2.75  2.96  7.00 8 23 Bình thường
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Trang 2

45 15DM070375 Đào Thị Vân 10/12/91  7.0  7.0  7.0  7.0  7.8  7.6  7.5  7.5  7.5  7.5  6.5  6.8  7.23  7.29 57.80  2.75  2.70  7.23 8 23 Bình thường

46 15DM070376 Trần Thị Ngọc Vân 16/03/90  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  8.0  7.5  7.7  9.0  7.5  8.0  7.85  7.87 62.80  3.00  3.00  7.85 8 23 Bình thường

47 15DM070377 Vũ Thị Thanh Vân 21/10/92  7.5  7.0  7.2  7.5  7.0  7.2  8.0  6.5  7.0  8.5  4.0  5.4  6.70  7.07 53.60  2.50  2.70  6.70 8 23 Bình thường

48 15DM070378 Nguyễn Thị Xuân 26/11/83  7.5  7.5  7.5  7.5  7.0  7.2  7.5  9.0  8.6  8.5  7.0  7.5  7.70  7.52 61.60  3.25  3.09  7.70 8 23 Bình thường

49 15DM070379 Dư¬ng Thị Hải Yến 09/10/90  7.0  8.0  7.7  7.5  7.5  7.5  8.0  8.5  8.4  8.5  6.8  7.3  7.73  7.59 61.80  3.00  3.00  7.73 8 23 Bình thường

 1.TG1212  -Giao tiếp sư phạm                                  (2)

 2.NN1203  -Tiếng Anh (3)                                      (2)

 3.MN2262  -Toán cơ sở                                         (2)

 4.MN2261  -Tiếng Việt thực hành                               (2)

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2017In Ngày 08/06/17

Người lập biểu


